
STT TÊN ĐIỂM BÁN
ĐỊA CHỈ

(Số nhà, đường)
PHƯỜNG/XÃ QUẬN/HUYỆN

THỜI GIAN 

HOẠT ĐỘNG
HÌNH THỨC BÁN HÀNG

1 Siêu thị Hà Nội 187A-189 Cống Quỳnh
Phường Nguyễn 

Cư Trinh
Quận 1 8h - 21h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

0918182882 hoặc Website: 

sieuthihanoicongquynh.com hoặc 

zalo

2 Siêu thị Co.opmart 189C Cống Quỳnh
Phường Nguyễn 

Cư Trinh
Quận 1 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

3 Siêu thị Vinmart 72 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 8h- 22h
Đặt hàng trực tuyến qua App VinID 

hoặc website vinmart.com

4 Siêu thị ANNAM GOURMET 
92 – 94 đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa
Phường Bến Nghé Quận 1 9h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 0328943085 - 

0326277490 (Facebook/Viber/Zalo)

5
Siêu thị Aeon Citimart Cao 

Thắng
Số 175 Nguyễn Chí Thanh Phường 4 Quận 3 6h-22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 028.38.605.811

091.105.3003

6 Siêu thị Co.opmart
Số 79 Phù Đổng Thiên 

Vương
Phường 6 Quận 3 7h - 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 37.176.579   091.529.1328

7 Siêu thị Co.opmart Số 94 Nguyễn Biểu Phường 12 Quận 3 7h - 22h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 35.921.185  091.868.2473

8 Siêu thị Bon Grocer Số 143 Trần Bình Trọng Phường 6 Quận 3 8h- 22h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 37.437.702  091.528.9357

9 Siêu thị Aeon Citimart Parkson Tầng 4 - 126 Hùng Vương Phường 15 Quận 5 9h30-22h
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now 

+ Chopp

10 Siêu thị Co.opmart 96 Hùng Vương Phường 9 Quận 5 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

11 Siêu thị Co.opmart 188 Hậu Giang Phường 5 Quận 6 7h - 22h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 38.520.399   091.529.1313

12 Siêu thị Co.opmart 6 Bà Hom Phường 13 Quận 6 7h - 22h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất  39.541.699   091.529.1315
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13 Siêu thị MM Mega Market 11 Bình Phú Phường 11 Quận 6 6h - 22h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất  38.514.691  091.529.1330

14
Siêu thị Aeon Citimart Nam 

Long
112-114-116 - Hà Huy Tập Phường Tân Phong Quận 7 6h-22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 028.39.955.844

091.153.4422

15 Siêu thị Aeon Citimart Garden 

SC-02, SD-03, SF-04, SE-

13 Tôn Duật Tiên, KP 

Garden Plaza1

Phường Tân Phong Quận 7 6h-22h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 39.906.276  091.529.1294

16 Siêu thị Lotte 469 Nguyễn Hữu Thọ Phường Tân Hưng Quận 7 8h- 22h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 38.155.396  091.529.1306

17 Siêu thị Vinmart
Lô R1-2, Sky Garden 2, Số 

36/25 Phạm Văn Nghị
Phường Tân Phong Quận 7 8h- 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 39.747.399  

 091.529.1314

18 Siêu thị Robins 

Tầng trệt, tầng 2, tầng 3 và 

tầng 4 tại TTTM Crescent 

Mall, 101 đường Tôn Dật 

Tiên, khu đô thị Phú Mỹ 

Hưng

Phường Tân Phú Quận 7 10h - 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 38.156.781

091.181.0037

19 Siêu thị Vinmart 71 Trần Trọng Cung
Phường Tân Thuận 

Đông
Quận 7 8h- 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 028.38.119.233

091.176.3003

20 Siêu thị Co.opmart 1362 Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Mỹ Quận 7 7h - 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 028.36.366.291

091.733.2203

21 Siêu thị Vinmart

E01-6-E01-10, tầng trệt, 

Block E, Cao ốc Belleza, số 

nhà 27E Phạm Hữu Lầu

Phường Phú Mỹ Quận 7 8h- 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 38.164.160

091.529.1304

22 Siêu thị Vinmart

198, 200, 202, Khối nhà A, 

Khu phố Hưng Phúc (S10-

2) Nguyễn Lương Bằng

Phường Tân Phú Quận 7 8h- 22h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 39.738.099   091.529.1316

23 Siêu thị Co.opmart 40-54 Tuy Lúy Vương Phường 13 Quận 8 7h - 22h

Đặt hàng website 

https://giacmosuaviet.com.vn/ hoặc 

SĐT 02862728866
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24 Siêu thị Vinmart 3-3C Đường 3/2 Phường 11 Quận 10 8h- 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 028.36.366.158

091.173.4538

25 Siêu thị Big C
268 (số cũ 138A) Tô Hiến 

Thành
Phường 15 Quận 10 8h - 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 028.36.366.922

091.992.0303

26 Siêu thị Co.opmart 497 Hoà Hảo Phường 7 Quận 10 7h - 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 028.36.368.423

091.193.9922

27 Siêu thị Sài Gòn 460 (số cũ 34) đường 3/2 Phường 12 Quận 10 8h - 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 028.36.366.432

091.589.5522

28 Siêu thị Co.opmart
0.01-0.02-0.03 Tầng trệt - 

lửng Cao ốc B Ngô Gia Tự
Phường 3 Quận 10 7h - 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 37.657.902

091.529.1307

29 Siêu thị Co.opmart 181 Cao Thắng nối dài Phường 12 Quận 10 7h - 22h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất    39.789.201   091.868.2477

30 Siêu thị Lotte
Lầu 1-5 Tòa nhà EverRich, 

968 đường 3 Tháng 2
Phường 15 Quận 11 8h - 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 028.36.209.620

091.109.6446

31 Siêu thị Co.opmart
154 Khu A - Chung cư Phú 

Thọ - Nguyễn Thị Nhỏ
Phường 15 Quận 11 7h - 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 028.37.600.626

091.107.1331

32 Siêu thị MM Mega Market Quốc lộ 1A
Phường Tân Thới 

Hiệp
Quận 12 6h - 22h Bán hàng trực tiếp

33 Siêu thị Co.opmart
167/2 Nguyễn Ảnh Thủ , 

khu phố 3

Phường Trung Mỹ 

Tây
Quận 12 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

34 Siêu thị Co.opmart 276  Nguyễn Ảnh Thủ Phường Hiệp Thành Quận 12 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

35 Siêu thị Co.opmart 102 Phan Văn Hớn
Phường Tân Thới 

Nhất 
Quận 12 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

36 Siêu thị Bảy Mập
442-444 Kinh Dương 

Vương
Phường An Lạc A Quận Bình Tân 8h30  - 21h30

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 35.155.056

091.181.0674
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37 Siêu thị Aeon
Số1 đường số 17A, khu phố 

11

Phường Bình Trị 

Đông B
Quận Bình Tân 10h - 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 028.36.361.165

091.156.3131

38 Siêu thị Co.opmart 819 Hương Lộ 2
Phường Bình Trị 

Đông A
Quận Bình Tân 7h - 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 028.35.141.588

091.976.3003

39 Siêu thị Bình Hòa 290A Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh 6h30 - 21h30
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

35164679

40 Siêu thị Co.opmart 561A Điện Biên Phủ Phường 25 Quận Bình Thạnh 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

41 Siêu thị Vinmart 188 Nguyễn Xí Phường 26 Quận Bình Thạnh 8h- 22h
Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com

42 Siêu thị Co.opmart 243 Chu Văn An Phường 12 Quận Bình Thạnh 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

43 Siêu thị Vinmart 772 Điện Biên Phủ Phường 22 Quận Bình Thạnh 8h- 22h
Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com

44
Siêu thị GENSHAI

SÀI GÒN PEARL
92 Nguyễn Hữu Cảnh Phường 22 Quận Bình Thạnh 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline (028) 

2222 6868

45 Siêu thị Big C 792 Nguyễn Kiệm Phường 3 Quận Gò Vấp 8h- 22h
Đặt hàng qua APP (GO! & Big C)/ 

Facebook/ Zalo/ Hotline 19001880

46 Siêu thị Co.opmart 543/1 Phan Văn Trị Phường 7 Quận Gò Vấp 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

47 Siêu thị Co.opmart 304A Quang Trung Phường 11 Quận Gò Vấp 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

48 Siêu thị Vinmart 
Tầng B2, số 190 Quang 

Trung
Phường 10 Quận Gò Vấp 8h- 22h

Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com

49 Siêu thị Vinmart 12 Phan Văn Trị Phường 7 Quận Gò Vấp 8h- 22h
Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com

50 Siêu thị Lotte 18 Phan Văn Trị Phường 10 Quận Gò Vấp 8h- 22h
Đặt hàng trực tuyến qua APP: 

SPEEDL hoặc Website
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51 Siêu thị Co.opmart 359 Phạm Văn Chiêu Phường 14 Quận Gò Vấp 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

52 Siêu thị Emart 366 Phan Văn Trị Phường 5 Quận Gò Vấp 7h30-22h30
Đặt hàng trực tuyến qua APP: 

Emartmall

53 Siêu thị Co.opmart 571-573 Nguyễn Kiệm Phường 9 Quận Phú Nhuận 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

54 Siêu thị Co.opmart 48 Hoa Sứ Phường 7 Quận Phú Nhuận 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

55 Siêu thị Aeon Citimart Phúc Yên
Tầng trệt, 31 - 33 Phan Huy 

Ích,
Phường 14 Quận Tân Bình 6h-22h

Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now 

+ Chopp

56 Siêu thị Lotte 20 Cộng Hoà Phường 12 Quận Tân Bình 8h- 22h
Đặt hàng trực tuyến qua APP: 

SPEEDL hoặc Website

57 Siêu thị Vinmart Lô M chung cư Bàu Cát 2 Phường 10 Quận Tân Bình 8h- 22h
Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com

58 Siêu thị Co.opmart 431A Hoàng Văn Thụ Phường 4 Quận Tân Bình 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

59 Siêu thị Vinmart 
Hầm 1 Khối A - Số 5B 

đường Phổ Quang
Phường 2 Quận Tân Bình 8h- 22h

Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com

60 Siêu thị Co.opmart 856 Âu Cơ Phường 14 Quận Tân Bình 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

61 Siêu thị Co.opmart 02 Trường Chinh Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

62 Siêu thị Big C
212 Thoại Ngọc Hầu - 53 

Nguyễn Sơn
Phường Phú Thạnh Quận Tân Phú 8h- 22h

Đặt hàng qua APP (GO! & Big C)/ 

Facebook/ Zalo/ Hotline 19001880

63 Siêu thị Co.opmart  175 Hòa Bình Phường Hiệp Tân Quận Tân Phú 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

64 Siêu thị Big C 1/1 Trường Chinh Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú 8h- 22h
Đặt hàng qua APP (GO! & Big C)/ 

Facebook/ Zalo/ Hotline 19001880
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65 Siêu thị Aeon 30 Bờ Bao Tân Thắng Phường Sơn Kỳ Quận Tân Phú 10h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

(028) 6288 7722/ Zalo/ Website: 

https://aeoneshop.com/ APP: AEON/ 

Grabmart/ Now

66 Siêu thị Big C 685 Âu Cơ Phường Tân Thành Quận Tân Phú 8h- 22h
Đặt hàng qua APP (GO! & Big C)/ 

Facebook/ Zalo/ Hotline 19001880

67
Siêu thị GENSHAI

THE VISTA
628C Xa Lộ Hà Nội Phường An Phú Thành phố Thủ Đức 8h - 22h Đặt hàng qua Hotline 62814608

68
Siêu thị Aeon Citimart Tropic 

Garden

Tòa nhà Tropic Garden, Số 

49 Đường số 66
Phường Thảo Điền Thành phố Thủ Đức 6h-22h

Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now 

+ Chopp

69 Siêu thị Co.opxtra 934 QL 1A, KP4 Phường Linh Trung Thành phố Thủ Đức 8h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

70 Siêu thị Co.opmart 68/1 QL 13
Phường Hiệp Bình 

Chánh
Thành phố Thủ Đức 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

71 Siêu thị Vinmart 216 Võ Văn Ngân Phường Bình Thọ Thành phố Thủ Đức 8h- 22h
Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com

72 Siêu thị Co.opxtra
240-242 Kha Vạn Cân (nay 

là Phạm Văn Đồng)

Phường Hiệp Bình 

Chánh
Thành phố Thủ Đức 8h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

73 Siêu thị Co.opmart 0.01 Lô BC, Duong 4, KP4 Phường Tam Bình Thành phố Thủ Đức 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

74 Siêu thị MM Mega Market 9B Kha Vạn Cân Phường Linh Đông Thành phố Thủ Đức 6h - 22h Bán hàng trực tiếp

75 Siêu thị An Phú 43 Thảo Điền Phường Thảo Điền Thành phố Thủ Đức 7h- 22h Đặt hàng qua Hotline 37444479

76 Siêu thị Big C

Số 1, Khu nhà Phức hợp 

Cantavil An Phú, Đường 

Song Hành Xa lộ Hà Nội

Phường An Phú Thành phố Thủ Đức 8h- 22h
Đặt hàng qua APP (GO! & Big C)/ 

Facebook/ Zalo/ Hotline 19001880

77 Siêu thị MM Mega Market 
Khu B, Khu đô thị mới An 

Phú -An Khánh
Phường An Phú Thành phố Thủ Đức 6h - 22h Bán hàng trực tuyến qua 

78 Siêu thị Vinmart 231 Nguyễn Thị Định
Phường Bình 

Trưng Tây
Thành phố Thủ Đức 8h- 22h

Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com
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79 Siêu thị Vinmart 159 -161 Xa lộ Hà Nội Phường Thảo Điền Thành phố Thủ Đức 8h- 22h
Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com

80 Siêu thị Vinmart 307 Nguyễn Duy Trinh
Phường Bình 

Trưng Tây
Thành phố Thủ Đức 8h- 22h

Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com

81 Siêu thị Big C

Tầng hầm lửng, Tòa nhà 

Thảo Điền Pearl, số 12 

đường Quốc Hương

Phường Thảo Điền Thành phố Thủ Đức 8h- 22h
Đặt hàng qua APP (GO! & Big C)/ 

Facebook/ Zalo/ Hotline 19001880

82 Siêu thị Co.opmart 125 Đồng Văn Cống
Phường Thạnh Mỹ 

Lợi
Thành phố Thủ Đức 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

83 Siêu thị Vinmart

Khu Thương Mại B2.2B, 

Tầng B2, Tháp Bora Bora, 

Đảo Kim Cương, Số 01 

đường 104-BTT, KP 3

Phường Bình 

Trưng Tây
Thành phố Thủ Đức 8h- 22h

Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com

84 Siêu thị Vinmart

Tầng trệt, khối đế M2, 

KCH Cao Cấp Sarimi, KĐT 

Sala, số 72 Nguyễn Cơ 

Thạch

Phường An Lợi 

Đông
Thành phố Thủ Đức 8h- 22h

Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com

85 Siêu thị Vinmart

VE-S06 NewCity, Trệt, 

tháp Venice, số 17 đường 

Mai Chí Thọ, KP 3

Phường Bình 

Khánh
Thành phố Thủ Đức 8h- 22h

Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com

86 Siêu thị Co.opmart 191 Quang Trung Phường Hiệp Phú Thành phố Thủ Đức 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

87 Siêu thị Vinmart 50 Lê Văn Việt Phường Hiệp Phú Thành phố Thủ Đức 8h- 22h
Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com

88 Siêu thị Satra
Số C6/27, đường Phạm 

Hùng
Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh 6h30 - 22h00

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 

89 Siêu thị Vinmart

Tầng Trệt, Cao ốc Silland, 

số 7J đường số 9A, KDC 

Trung Sơn, Ấp 4B

Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh 8h- 22h
Đặt hàng trực tuyến qua App VinID

hoặc website vinmart.com
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90 Siêu thị Co.opmart
Số 2, khu tái định cư Vĩnh 

Lộc B, đường số 8
Xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

91 Siêu thị Co.op Finelife
Đường số 9A, Khu dân cư 

Trung Sơn, 
Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh 6h - 21h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

92 Siêu thị Co.opmart
128 Đào Cử, KP Phong 

Thạnh
Xã Cần Thạnh Huyện Cần Giờ 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

93 Siêu thị Co.opmart 357 QL 22, ấp Thượng Xã Tân Thông Hội Huyện Củ Chi 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

94 Siêu thị Satra
1239 Tỉnh lộ 8, ấp Thạnh 

An
Xã Trung An Huyện Củ Chi 7h - 22h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất 

95 Siêu thị Co.opmart 380 Đặng Thúc Vịnh Xã Thới Tam Thôn Huyện Hóc Môn 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

96 Siêu thị Co.opmart 18 Đỗ Văn Dậy Xã Tân Hiệp Huyện Hóc Môn 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

97 Siêu thị Co.opmart 18 Nguyễn Bình Xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 

1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

98 Siêu thị Aeon Citimart NewSG

D0102 KCC cao cấp New 

Sài Gòn - Hoàng Anh Gia 

Lai 3 - Nguyễn Hữu Thọ

Xã Phước Kiển Huyện Nhà Bè 6h-22h
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now 

+ Chopp
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